NỘI DUNG ÔN TẬP
TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH
Môn: TOÁN 7
I) ÔN BÀI CŨ:
1) Đại số
· Ôn tập về Thu thập số liệu thống kê, tần số

2) Hình học
- Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

- Tam giác cân

- Định lí Pi ta go

II) CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
1) Lý thuyết:
a) Đại số

- Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

- Biểu đồ

b) Hình học

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
2) Bài tập:
Bài 1: Một giáo viên thể dục đo chiều cao ( tính theo cm ) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau:

	138
	141
	145
	145
	139

	141
	138
	141
	139
	141

	140
	150
	140
	141
	140

	143
	145
	139
	140
	143


a) Lập bảng tần số.

b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?

d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?

f) Chiều cao của các bạn chủ yếu vào khoảng nào?

Bài 2: Điểm kiểm tra môn Toán học kì 1 của 40 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

	3        6        8        4        8        10        6        7        6        9

6        8        9        6        10        9        9        8        4        8

8        7        9        7        8          6        6        7        5        10

8        8        7        6        9          7        10      5        8        9


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

b) Lập bảng tần số. 

c) Tính tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi.

Bài 3: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh Văn của học sinh lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây

	Giá trị(x)
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	

	Tần số(n)
	3
	6
	9
	5
	7
	1
	1
	N = 32


a) Dấu hiệu là gì? 

b) Rút ra nhận xét về dấu hiệu.

c) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4: Lượng mưa trung bình hàng tháng trong một năm ở một vùng (đơn vị tính mm ) được thu thập và ghi lại ở bảng sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	50
	40
	40
	50
	70
	80
	120
	140
	50
	40
	50
	40


 Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng..

Bài 5: Cho bảng tần số như sau

	Giá trị(x)
	2
	3
	5
	7
	9
	8

	Tần số(n)
	3
	4
	7
	5
	6
	6


a) Có bao nhiêu giá trị, bao nhiêu giá trị khác nhau?

b) Tìm tần số tương ứng với giá trị 7.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số.
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